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ĐẶC ĐIỂM KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI 

TAI BIẾN ĐỊA CHẤT TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NƯỚC BIỂN DÂNG VÙNG 

VEN BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 
Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Thanh Thảo 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

 1. Khái quát đặc điểm chung 

Các dấu hiệu về hoạt động tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại khu vực Miền Trung Việt 

Nam, trong đó có khu vực ven biển đã được một số công trình nghiên cứu trước đây đề cập 

(Hutchon et al., 1994; Trần Tân Văn, 2002; Phạm Văn Hùng, 2004; Phan Trọng Trịnh và nnk., 

2008). Hutchon et al (1994) cho rằng lãnh thổ Việt Nam nằm trong khu vực có ảnh hưởng trực 

tiếp của vận động kiên tạo hoạt động do sự va cham mảng Ấn Độ-Âu Á với trường ứng suất hiện 

đại phương á kinh tuyến. Trường ứng suất này chính là nguyên nhân gây ra các vận động địa 

chất hiện đại, dẫn tới sự dịch trượt của các địa khối dọc theo các cấu trúc lớn và hàng loạt cấu 

trúc nhỏ hơn.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định được sự tồn tại phổ biến của các chuyển động 

tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại trong khu vực nghiên cứu và các khu vực có biểu hiện  nâng hạ 

do dịch chuyển kiến tạo hiện đại gây nên. Đã nhận dạng và xác định bản chất của các hệ thống 

đứt gãy tân kiến tạo và hiện đại cũng như quan hệ của chúng vói các hiện tượng dịch chuyển 

kiến tạo. 

 2. Đặc điểm tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại các vùng nghiên cứu 

Các dấu hiệu của tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại của vùng nghiên cứu và các vùng 

nghiên cứu chi tiết được phân tích thông qua việc nhận dạng tại thực địa kết hợp với các phương 

pháp nghiên cứu khác để xác định các dấu hiệu địa chất, địa mạo-kiến tạo và các dấu hiệu khác 

như động đất, xuất lộ nước khoáng nóng, nứt đất, trượt lở, xói lở… cũng như xác định, bản chất, 

tuổi và mối quan hệ giữa các cấu tạo biến dạng với các tai biến địa chất. Phân vùng các khu vực 

có mức độ dịch chuyển kiên tạo tương đối trong tân kiến tạo và hiện đại  được thể hiện ở Hình 1. 

Mức độ biểu hiện của các hoạt động tân kiến tạo được tổng hợp ở Bảng 1. 
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Hình 1.a. Sơ đồ cấu trúc tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền trung Việt Nam từ Huế đến Bình Định 
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Hình 1.b. Sơ đồ cấu trúc tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền trung Việt Nam từ Phú Yên đến Bình Thuận
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Bảng 1.Mức độ dấu hiệu hoạt động kiến tạo hiện đại trong các vùng NC 

Khu vực 
Các dấu hiệu địa 

chất 
Các dấu hiệu địa 

mạo  
các dấu hiệu 

khác 
Đánh giá 

Vùng Thừa 
Thiên Huế 

+ + + Trung bình 

Quảng Nam +++ ++ ++ Mạnh 
Quảng Ngãi +++ ++ ++ Mạnh 
Bình Định + + + Trung bình 
Phú Yên ++ + + Trung bình 
Khánh Hòa + + + Trung bình 
Ninh Thuận ++ + + Trung bình 
Bình Thuận + + + Yếu 

*Ghi chú: +++ Mức độ mạnh; ++ mức độ trung bình; + mức độ yếu. 

 3. Mối liên quan giữa kiến tạo hiện đại và tai biến địa chất trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu và nước biển dâng 

Trong kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng chính là yếu tố có tính rủi ro 

cao nhất đối với đới ven biển, đi cùng là các hiện tượng khác như xói lở đường bờ, xâm thực 

của nước biển vào đất liền và các tai biến địa chất khác. 

Xem xét mối quan hệ giữa sự dịch chuyển thẳng đứng của mặt Trái đất với sự dâng cao 

mực nước biển có mối quan hệ nhân quả và là yếu tố quan trọng dẫn đến sự ngập lụt hay ổn 

định của đới ven biển với 1 trong 3 tình huống sau: a) nếu vùng nghiên cứu có biểu hiện nâng 

kiến tạo với tốc độ nâng kiến tạo trung bình trong thời gian quan sát lớn hơn hoặc bằng mức 

tăng của mực nước biển trong kịch bản dự báo thì khu vực sẽ ổn định và không bị tác động 

ngập lụt của nước biển dâng; b) nếu vùng nghiên cứu có biểu hiện cân bằng kiến tạo thì khu 

vực sẽ bị ngập lụt bằng mức nước biển dâng theo kịch bản biến đổi khí hậu; c) nếu vùng 

nghiên cứu có biểu hiện hạ kiến tạo thì mức độ ngập lụt sẽ bẳng tổng lượng sụt lún cộng mức 

nước biển dâng do kiến tạo và do đó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề.  

Kết quả đánh giá tác động của dịch chuyển kiến tạo cho một số vùng nghiên cứu thể 

hiện các biểu đồ của Hình 3 thể hiện mối quan hệ giữa tốc độ nâng kiến tạo và dự đoán mực 

nước biển dâng theo kịch bản biến đổi khí hậu 2012 ở mức thoát thải CO2 trung bình  tại các 

khu vực tính toán. Kết quả cho thấy khu vực hạ kiến tạo gồm vùng Hồ Hảo Sơn (Hình 2) có 

biên độ sụt 0,12 cm/năm. Ngoài ra, dựa trên việc tính toán vị trí tương đối của các thành tạo địa 

chất bị biến dạng trên mặt cắt địa chất cho thấy một số vùng khác có tốc độ sụt lún rất mạnh 

như ở Cửa Đại (2,29 cm/năm) hoặc  Quy Nhơn (1 cm/năm).  
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Hình 2. Đồ thị dự đoán mực nước biển dâng trong bối cảnh sụt lún kiến tạo  ở vùng Hồ 

Hảo Sơn, Phú Yên.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vùng nghiên cứu phổ biến hiện tượng nâng nâng 

kiến tạo. Đối với các vùng này, nhìn chung tại biến ngập lụt do nước biển dâng trong điều kiện 

biến đổi khí hậu sẽ được giảm thiểu và tủy theo tốc độ nâng kiến tạo so với mức độ dâng cao 

của mực nước biển sẽ có mức tác động khác nhau. Nếu mức độ dâng cao mực nước biển bằng 

hoặc nhỏ hơn mức độ nâng địa hình thì vùng nghiên cứu sẽ không chịu tác động của mực nước 

biển dâng.   

Theo tính toán của nghiên cứu này, vùng ven biển Miền Trung có mức độ nâng hạ 

không đồng đều và do đó sẽ bị ảnh hưởng do ngập lụt bởi nước biển dâng ở các mức độ khác 

nhau. Kết quả tính toán cho thấy tốc độ nâng kiến tạo dao động từ 0,05 đến 0,5 cm /năm ở các 

khu vực khác nhau. Điều này có nghĩa là trong 100 năm, tốc độ nâng kiến tạo có thể đạt 5 cm 

đến 50 cm/100 năm. Trong trường hợp này, đối với các vùng như Cam Ranh và bắc Ninh 

Thuận có tốc độ nâng kiến tạo cao, sự tác động của mực nước biển dâng là không đáng kể đối 

với một số kịch bản biến đổi khí hậu hiện hành (với mức dâng cao mực nước biển dự kiến tối 

đa là 0,5m /100 năm). 

Một số khu vực có tốc độ nâng kiến tạo thấp, từ vài cm đến dưới vài chục cm / 100 năm 

như khu vực Phú Yên, Cà Ná (Ninh Thuận) sẽ bị ảnh hưởng bời mực nước biển dâng với mức 

độ khác nhau nhưng mức độ ảnh hưởng sẽ thấp hơn đáng kể so với trường hợp không có sự 

nâng kiến tạo  
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 Hình 3. Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa tốc độ nâng kiến tạo và dự đoán mực nước biển 

dâng theo kịch bản biến đổi khí hậu 2012 ở mức thoát thải CO2 trung bình  tại các khu vực tính 

toán: (A) Nam Cầu Bàn Thạch – Phú Yên; (B) Gành Ba – Phú Yên; (C) Hòn Yến – Phú Yên; 

(D) thôn Phong Niên – Phú Yên; (E) Cà Ná – Ninh Thuận; (F) bờ biển Khánh Tường – Ninh 

Thuận; (G) Vườn quốc gia Núi Chúa – Ninh Thuận; (H) Cam Ranh – Khánh Hòa 

 

 4. Nhận định về vai trò của kiến tạo hiện đại đối với tai biến địa chất  

4.1. Về các dấu hiệu của kiến tạo hiện đại 

Vùng nghiên cứu từ Huế đến Phan Thiết có cấu trúc địa chất phức tạp do  nhiều biểu 

hiện của hoạt động kiến tạo hiện đại, dễ nhận thấy là hoạt động nâng, hạ địa hình và đứt gãy 

hoạt động. Dễ nhận thấy nhất và có biểu hiện hoạt động mạnh mẽ nhất là các đứt gãy làm biến 

dạng các yếu tố địa hình, vận động nâng, hạ địa hình biểu hiện thông qua sự phân dị các yếu tố 

địa chất, địa mạo và các dấu hiệu khác. 

Xét trên phạm vi khu vực, hoạt động tân kiến tạo đã tạo ra sự phân dị mạnh mẽ địa hình 

trong đới ven biển, tạo nên đường bờ bất thường và các bồn trũng xen kẹp các dãy núi chạy tới 

biển. Vùng phía tây được nâng cao lên với mạng lưới xâm thực sâu, sườn dốc và các mảnh còn 

sót của bề mặt san bằng cổ, vùng phía đông bị hạ thấp tạo ra các đồng bằng với tích tụ trầm 

tích Đệ tứ  lấp đầy các vật liệu trẻ với chiều dày khác nhau do phân dị kiến tạo. 

Trên cơ sở các kết quả khảo sát và phân tích hệ thống các yếu tố địa chất, địa mạo, kiến 

tạo, tai biến địa chất và các biểu hiện địa chấn, cũng như các dấu hiệu nội và ngoại sinh khác 

bằng một tổ hợp phương pháp, đã cơ bản xác định được các hệ thống đứt gãy hiện đại và vai 

trò của chúng đối với các tai biến địa chất. Một loạt khối nâng và hạ kiến tạo địa phương được 

nhận dạng dọc đới ven biển trong vùng nghiên cứu. Các khối nâng hạ kiến tạo địa phương này 

đều được khống chế bởi các hệ thống đứt gãy tân kiến tạo đang hoạt động ở thời kỳ hiện tại. 

Trong các khối nâng kiến tạo có tốc độ bằng hoặc lớn hơn tốc độ nâng của mực nước biển, 

đường bờ biển sẽ ổn định và  bờ biển có xu hướng mở rộng. Ngược lại, trong các khu vực sụt 

lún kiến tạo thường xuất hiện các tai biến xói lở đường bờ và xâm thực của biển vào đất liền, 

nhiễm mặn và ngập lụt. Ngoài ra, ở nhiều khu vực, vận động của các đứt gãy trẻ còn là nguyên 

nhân gây các tai biến như xói lở bờ sông, dập vỡ cục bộ và phá hủy bờ biển bên cạnh các yếu 

H G 
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tố ngoại sinh như phụ thuộc vào quá trình thủy thạch động lực, hình thái, sự tương tác giữa 

sông và biển.  

4.2. Về biên độ dịch chuyển kiến tạo 

Biên độ dịch chuyển kiến tạo được xác định khá chính xác cho một số khu vực qua kết 

quả lấy mẫu và phân tích mẫu U-Th-He, OSL, SL, ESR và mẫu C14 và định vị chính xác độ 

cao ở một số vùng trọng điểm. Kết quả định tuổi của đứt gãy cho thấy các đứt gãy trong khu 

vực có lịch sử vận động lâu dài trong Kainozoi đến hiện tại. Một số đứt gãy có biểu hiện hoạt 

động trong thời gian 100.000, 30.000, và dưới 1000 năm trước. Hoạt động đứt gãy còn thể hiện 

ở sự tồn tại của nhiều biểu hiện động đất, sự xuất lộ của nước nóng... trải khắp khu vực nghiên 

cứu, trong đó có một số điểm động đất với cường độ cao, chứng tỏ vận động đáng kể, quy mô 

lớn dọc các đới đứt gãy hoạt động.  

Trên cơ sở kết kết quả định tuổi tuyệt đối của các bậc thềm hoặc các sinh vật bám đáy, 

đã tính toán được biên độ nâng hạ kiến tạo hiện đại cho  một số vùng dọc dải ven biển Miền 

Trung. Một số khu vực có biểu hiện sụt kiến tạo khá rõ ràng trong đó khu vực Hồ Hảo Sơn 

(Phú Yên) là một trũng sụt kiểu đuôi gà với tốc độ sụt hạ 0,13 cm/năm. Nhiều vùng trong khu 

vực nghiên cứu có tốc độ nâng kiến tạo từ dưới 1 tới vài mm /năm và mức độ nâng hạ kiến tạo 

ở các khu vực khác nhau là không đồng đều. Khu vực Phú Yên nhìn chung nằm trong vùng 

nâng kiến tạo là chủ yếu nhưng có tốc độ nâng không đồng đều, từ 0,16 cm/năm ở Gành Ba, 

0,27 cm/năm ở Hòn Yến, 0,48 cm/năm ở Phong Niên, và 0,07 cm/năm ở Bàn Thạch. Tương tự, 

khu vực Ninh Thuận cũng có chế độ nâng kiến tạo chung là chủ yếu nhưng tốc độ nâng cũng 

khác nhau trong đó cao nhất ở phía bắc là 0,40 cm/năm (ở Núi Chúa), 0,214 cm/năm ở Cà Ná, 

và 0,16 cm/năm ở Nha Hố. Khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) có tốc nâng khá cao, đạt 0,50 

cm/năm. 

Bên cạnh đó, mặc dù thiếu các tài liệu định tuổi tuyệt đối nhưng bằng các phân tích tài 

liệu lỗ khoan, mặt cắt địa chất, đồng danh địa tầng và so sánh tương đương trên cơ sở các quy 

luật phân bố không gian của các trầm tích, đã xác định được biên độ hạ kiến tạo của một số 

khu vực ở Quảng Nam và Quy Nhơn. Vùng bắc Cửa Đại (Quảng Nam) có biên độ hạ kiến tạo 

ước tính đạt tới khoảng 2,29 m/100 năm còn vùng ở Quy Nhơn, một số nơi có thể đạt biên độ 

1m/100 năm. Nhu vậy, đây là những khu vực có tiềm năng ngập lụt rất cao trong thời gian tới. 

Những số liệu dự đoán này cho thấy cần phải có các nghiên cứu rất chi tiết về mức độ dịch 

chuyển kiến tạo địa phương để có các giải pháp đúng đắn trong phòng tránh và giảm thiểu tác 

động của nước biển dâng. 

4.3. Về mối liên quan giữa kiến tạo hiện đại và tai biến địa chất  

Hoạt động kiến tạo hiện đại liên quan mật thiết với tai biến địa chất trong đó phổ biến 

nhất là các tai biến địa chất liên quan đến nâng hạ kiến tạo, dập vỡ của đá và vận chuyển khối. 

Hoạt động nâng hạ kiến tạo được xem là nguyên nhân quan trong xói lở hoặc bồi tụ bờ biển ở 

nhiều khu vực ven biển. Các đoạn bờ biển bị xói lở mạnh thường trùng với những vùng sụt 

kiến tạo và tốc độ sụt càng cao thì mức độ tai biến càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh của biến 

đổi khí hậu nước biển dâng, sự nâng cao hay sụt lún kiến tạo sẽ làm giảm thiểu hoặc gia tăng 

mức độ ngập lụt của vùng theo kịch bản biến đổi khí hậu. Có thể chia tác động của nâng hạ 
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kiến tạo tới đới ven biển thành 3 nhóm: a) sụt lún kiến tạo có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự ngập 

lụt do sự gia cường giữa biên độ sụt lún và biên độ nước biển dâng và do đó vùng sụt lún sẽ bị 

ngập lụt trầm trọng hơn. Trong một số khu vực, với tốc độ sụt kiến tạo lớn như bắc Cửa Đại 

hoặc Quy Nhơn những khu vực đó sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nước biển dâng; b) vùng có 

sự ổn định về kiến tạo thì mức độ ngập lụt sẽ tương ứng kịch bản nước biển dâng; c) vùng nâng 

kiến tạo sẽ có sự giảm thiểu mức độ ảnh hưởng của nước biển dâng và nếu biên độ nâng kiến 

tạo bằng hoặc lớn hơn biên độ dâng của mực nước biển thì vùng đó sẽ an toàn và không chịu 

tác động của nước biển dâng. Trong trường hợp mức nâng kiến tạo nhỏ hơn mức dâng mực 

nước biển, mức độ ngập lụt sẽ phụ thuộc vào mức độ nâng. Trong nhiều khu vực nghiên cứu, 

với biên độ nâng kiến tạo 0,5 cm những vùng này sẽ ít chịu ảnh hưởng của sự dâng cao mực 

nước biển do biến đổi khí hậu. 

Bên cạnh tai biến ngập lụt do nâng hạ kiến tạo, hoạt động kiến tạo hiện đại gây ra nhiều 

hậu quả gia tăng mức độ dập vỡ, cà nát dẫn tới làm yếu đá gốc, tạo môi trường thuận lợi cho 

các tai biến địa chất phát triển như xói lở cục bộ đường bờ, trượt lở và tích luỹ ứng suất gây 

động đất. Sự nâng kiến tạo có ý nghĩa lớn cho giảm thiểu tai biến ngập lụt nhưng lại thúc đẩy 

sự phân cắt địa hình, tăng độ dốc sườn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các tai biến 

trượt lở.  
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